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	Nội dung
	Các  mức độ kiến thức
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	6 câu
3,0 đ

30%

	1. Phi kim và sơ lược bảng TH
	Nhận biết được khí CO và CO2 thông qua một số TC của nó; ý nghĩa của CO2 đối với sự sống của TV; Biết được nguyên tắc sx các NT trong bảng TH.
	
	Căn cứ trên TCHH của CO2 để xác định chất dùng làm khô khí CO2; Xác định vị trí NTHH trong bảng TH khi biết cấu tạo
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	4 câu
2 đ 
20%
	
	2 câu
1,0 đ

10%
	
	
	
	
	
	

	2.Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ


	Nhận biết các hidrocacbon
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5 đ

5%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1 câu
0,5 đ

5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
	
	
	
	
	
	Viết CTCT của các hợp chất hữu cơ
	
	
	1 câu

1,5 đ

15%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1 câu

1,5 đ

15%
	
	
	

	3. Etilen
	
	Nêu được cấu tạo và viết PTHH giữa etilen với ddBr
	
	
	
	
	
	
	1 câu

1,5 đ

15%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1 câu

1,5 đ

15%
	
	
	
	
	
	
	

	4.Axetilen
	
	
	Dựa vào TCHH của axetilen , biết cách làm sạch axetilen
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5 đ

5%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1 câu

0,5 đ

5%
	
	
	
	
	
	

	5. Tổng hợp các dạng( thực hiện chuỗi biến đổi và bài toán )
	
	
	
	Viết PTHH  điều chế các hidro cacbon
	
	
	
	Bài toán xác dịnh thành phần nguyên tố trong HCHC , xác định CTPT HCHC 
	4 câu

5,0 đ

50%

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	1 câu

1,0đ

10%
	
	
	
	1 câu
2đ

20%
	

	Tổng
	6 câu

4,0đ

40%
	4 câu

2,5 đ

25%
	1 câu

         1,5 đ

15%
	         1 câu

2,0 đ

20%
	12 câu

      10 đ

    100%


	Họ và tên:
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NH: 2020-2021
	Điểm:


I.TRẮC NGHIỆM (4đ): Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong số các chất sau: NaOHrắn, CaO, P2O5, H2SO4đậm đặc, số chất có thể dùng để làm khô khí CO2 bị ẩm là
A.2.


B. 1.


C. 3.


D. 4.

Câu 2:X là chất khí nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy, làm đục nước vôi trong. Vậy khí X là
               A. Cl2.                        B. CO2.                         C . H2.                           D. O2.
Câu 3: Chất khí X có tính chất: Không màu, rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa xanh và sinh ra khí làm đục nước vôi trong. Vậy X là

                                   A.CO2.                          B. SO2.                         C. CO.                         D.  N2.
Câu 4: Quá trình nào sau đây là quá trình chủ yếu làm giảm lượng CO2 trong không khí?

A. Hô hấp.      B. Đốt cháy chất đốt .        C. Thối rữa thức ăn.       D. Quang hợp.


Câu 5 : Nguyên tử X có số điện tích hạt nhân 16+, 3lớp electron, có 6 elẻcton lớp ngoài cùng. Kết luận nào sau đây không đúng ?

A. X là phi kim có độ hoạt động mạnh.           
B.  B. X ở ô thứ 16, X thuộc chu kỳ 3.
C. C.  X thuộc nhóm VIA.
Câu 6 :  Hiện nay, nguyên tắc chính dùng để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là : các nguyên tố được sắp xếp theo chiều 
A. tăng dần khối lượng nguyên tử.

B. tăng dần điện tích hạt nhân.
                   C. giảm dần khối lượng nguyên tử. 
       D. giảm dần điện tích hạt nhân.

Câu 7: Khí C2H2 lẫn khí CO2, SO2 . Để thu được C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua
A.dd Br2 dư.


B.dd H2SO4 dư.

C.dd Ca(OH)2dư.

D. dd HCl.
Câu 8: Trong các dãy chất sau, dãy nào toàn là hiđro cacbon?

A.C6H6, C2H5OH, CaSO4.




B.C6H12O6, CH3COOH, C2H2.
C.C6H6, C5H12, C3H7Cl.




D.C2H2, C5H12, C6H6.
II. PHẨN TỰ LUẬN (6 đ):
Câu 1( 1,5 đ) Nêu đặc điểm cấu tạo và viết phương trình phản ứng cộng của etilen với dung dịch brom.
Câu 2(1,5đ):Viết tất cả công thức cấu tạo triển khai và thu gọn của hợp chất có công thức phân tử C3H4
Câu 3 (1,0 đ):  Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau:


CaC2 ( C2H2  (  C2H4    

Câu 4(2 đ): Đốt cháy 6 gam chất hữu cơ A , thu được 17,6 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O.

       a). Trong chất hữu cơ A chứa những nguyên tố nào?
       b). Biết tỉ khối của A so với hiddđro bàng 15. Tìm công thức phân tử của A.
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II , HÓA 9, 2020-2021
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 đ):

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Điểm
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D


I.PHẦN TỰ LUẬN (6 đ):

Câu 1(1,5 đ):    Cấu tạo:  CTCT:   CH2=CH2 . Trong cấu tạo có chứa 1 liên kết đôi C=C, trong liên kết đôi có một liên kết kém bền, dễ đứt trong các phản ứng hóa học. 

      H      H                                         H  H

H- C  =  C-H   +     Br – Br 
[image: image1.wmf]®

   Br- C- C- Br  

                                                          H   H         

     Viết gọn:         CH2=CH2  +  Br2  
[image: image2.wmf]®

  Br – CH2 – CH2 – Br                                                 

Câu 2(1,5 đ): 
         C3H4: có 3 CTCT    



( mỗi CTCT đúng 0,5 đ)

Câu 3 (1,0 đ):  ( mỗi PTHH đúng 0,5 đ)
CaC2
+ 2H2O    (  C2H2    +   (CaOH)2
                                                                                                          C2H2     +H2        (   C2H4 
Câu 4 (2 đ) :

                   a)(1 đ): Xác định thành phần các nguyên tố:
Đốt cháy A thu được CO2 và H2O , suy ra trong A chứa C ,H và có thể có O     (0,25 đ)
  Ta có:

mC  = 12.mCO2 / 44 = 12. 17,6 /44 = 4,8 g                                                         (0,25 đ)
mH   =2.mH2O / 18 =  2.10,8 /18  =  1,2 g                                                           (0,25 đ)
 mC + mH   = 4,8 + 1,2  = 6  =  mA  .  Vậy trong A chỉ chứa C và H                 (0,25 đ)
b) Gọi CTTQ A là CxHy                         
Ta có tỉ lệ: x:y = 4,8/12  : 1,2/1  = 0,4 : 1,2 = 1:3                                      (0,25 đ)
CT đơn giản A: (CH3)n                                                                                                                             (0,25 đ)
dA/H2 =15 , suy ra MA  = 15.2 =  30, suy ra  15.n = 30, suy ra n = 2        (0,25 đ)
Vậy CTPT của A là C2H6                                                                                                              (0,25 đ)
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